
PHỤ TRANG
Áp dụng 10/09 - 11/10/2021
(Trung tâm MM Mega Market An Phú: 09/09 - 11/10/2021)

(*) Một số mã hàng chỉ áp dụng tại 1 số Trung tâm MM Mega Market

TP. HỒ CHÍ MINH - BIÊN HÒA - HƯNG LỢI
LONG XUYÊN - ĐÀ NẴNG - RẠCH GIÁ - BÌNH DƯƠNG

BUÔN MA THUỘT - NHA TRANG - VŨNG TÀU

HỆ THỐNG GIẢI PHÁP CHUYÊN NGHIỆP DÀNH CHO KHÁCH HÀNG B2B

G i ả i  P h á p
THỰC PHẨM CHẾ BIẾNTHỰC PHẨM CHẾ BIẾN

000
Đ/ HỘP

20.000 Đ

17.
(Khi mua từ 3 hộp)

SỮA ĐẬU NÀNH
FAMI 1L (333709)

KHOAI TÂY CỌNG 
6.6/9MM
MM PRO 2.5KG
(334060/ 68)

000
Đ/ GÓI

150.000 Đ

119.

15.000 Đ/Thùng
TIẾT KIỆM THÊM

Mua từ 1 lốc
000

Đ/ GÓI

166.200 Đ

155.
Mua từ 1  thùng 000

Đ/THÙNG915.
HẠT NÊM AJI-NGON 
GÀ 3KG
GÓI (231920) (*)
THÙNG 6 GÓI (231921) (*)

125.

BỘT NGỌT VEDAN
(LM) 2KG (161522) (*)

000
Đ/ GÓI

125.000 Đ

117.
(Khi mua từ 3 gói)

LÁ KIM CUỘN CƠM
OFOOD 10G
(352167)

000
Đ/ GÓI

22.000 Đ

19.
(Khi mua từ 3 gói)

TặngTặng
1 HỘP

CÙNG LOẠI
(Khi mua 2 lốc)

TRỊ GIÁ 7.500Đ

8.000 Đ/Thùng
TIẾT KIỆM THÊM

Mua từ 1 lốc
000

Đ/ LỐC

74.000 Đ

29.
Mua từ 1  thùng 000

Đ/THÙNG340.
SỮA VNM ADM (IQ)
CÓ ĐƯỜING 180ML
LỐC 4 HỘP (159605)
THÙNG 48 HỘP (159600)
(Áp dụng tương tự cho 
các vị còn lại)



2 Áp dụng: 10/09 - 11/10/2021
(Trung tâm MM Mega Market An Phú: 09/09 - 11/10/2021)

(*) Một số mã hàng chỉ áp dụng tại 1 số Trung tâm MM Mega Market

GIẢI PHÁP THỰC PHẨM  THIẾT YẾU

000
Đ/ CHAI

27.000 Đ

23.

000
Đ/ CHAI

56.000 Đ

48.

Sốt gia vị 600ml 
Healthy Boy 
(233638)

000
Đ/ HỘP

76.000 Đ

65.
Sốt càri xanh/ đỏ/ vàng/ 
Tom yum/ Massaman 500g 
Kanokwan (233656/ 57/ 58/ 
60/ 330573)

Nước tương đậu nành Healthy 
Boy 700ml (233633)

Cải bẹ xanh muối chua/ chua 
cay ngọt/ Rau diếp ngòng muối 
chua nước tương Roza Roza 170g 
(372696/ 97/ 98)

000
Đ/ CHAI

50.000 Đ

43.

000
Đ/ CHAI

61.000 Đ

49. 000
Đ/ HỘP17.

000
Đ/ CHAI

53.000 Đ

45.
Dầu hào đặc biệtt 800g 
Healthy Boy (233636)

Sốt gia vị cay ngọt 
Pantain 435ml 
(244775)

Nước tương nấm 700ml 
Healthy Boy (233635)
Giá 50.000 Đ/ chai

Dầu ớt Thái Maepranom 
450ml (372766)

000
Đ/ HỘP

120.000 Đ

96. Dầu sa tế ớt 
Tom Yum Pranom 
900g (372763)

000
Đ/ CHAI

19.000 Đ

18. Nước hạt húng quế mật ong/ vải/ 
dừa/ lượu/ nho Frutival 290ml 
(372745/ 47/ 49/ 50/ 51)

000
Đ/ CHAI

41.000 Đ

33.

Xốt trộnd đủ 
Maepranom 200ml 
(372754)

Xốt trộn đu đủ V.ca Pranom 
200ml (372755)
Giá 46.000 Đ/ Chai

MUA 1 THÙNG 
(48 HỘP)

12.000 Đ/HỘP

MUA
TẶNG3

MUA 1 THÙNG 
(24 CHAI)

16.000 Đ/CHAI

400
Đ/ HŨ

19.000 Đ

14. Mắm tôm Thái 
Trachang Brand 95g 
(372699)

SẢN PHẨM NHẬP KHẨU THÁI LAN
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(*) Một số mã hàng chỉ áp dụng tại 1 số Trung tâm MM Mega Market

3

GIẢI PHÁP THỰC PHẨM  THIẾT YẾU

000
Đ/ KG

329.000 Đ

299. 000
Đ/ KG

225.000 Đ

209.
Cua thịt bao ăn
(sống-không dây) 
250g up (369092)

Tôm thẻ (sống)
40-60 con/kg (211250)(*)

Lẩu nấm thiên nhiên 
300g (156703)
Tại MM Đà Nẵng, Nha Trang, 
Buôn Ma Thuột
Giá 35.000 Đ/Gói

Tại MM Hưng Lợi, Long Xuyên, 
Rạch Giá  tôm thẻ 
60-80 con/kg (247263)
Giá 170.000 Đ/Kg

Tại MM Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột
Giá 315.000 Đ/Kg

Nước tương Maggi 
đậm đặc 1.8L 
(176821)

000
Đ/ CHAI

63.500 Đ

61.

MUA 2 CHAI 
TRỞ LÊN

58.000 Đ/CHAI

Xốt hương dầu hào Knorr 1kg 
(305546)(*)

000
Đ/ 2 GÓI78.

85.000 Đ

MUA 

2
GÓI

GIÁ CHỈ

000
Đ/ GÓI

10.000  Đ

8.
Sả cây 200g 
(387002)(*)

Tại MM Đà Nẵng, Nha Trang, 
Buôn Ma Thuột
Giá 9.000 Đ/Gói

Đu đủ xanh (37053)
Tại MM Đà Nẵng, Nha Trang, 
Buôn Ma Thuột
Giá 20.000 Đ/Kg

000
Đ/ KG

20.000 Đ

18.000
Đ/ GÓI

 37.000 Đ

34.

000
Đ/ KG

126.000 Đ

109. Mực ghim trứng 
Size L 450g 
(384828)

MUA 2 HỘP 
TRỞ LÊN

68.000 Đ/HỘP

000
Đ/ CHAI

53.000 Đ

51.

MUA 2 CHAI 
TRỞ LÊN

48.000 Đ/CHAI

Nước tương đậu nành 
Maggi 1.8L (168039)

000
Đ/ HỘP

77.000 Đ

73. Xốt Mayonnaise Aji Mayo 
1kg (102505)



Sữa chua SuSu có đường IQ
Lốc 80g*4 (180184)
Thùng 80g*48 (368921)

Khoai tây sợi nhỏ 
Lutosa 2.5Kg 
(372424)

Sữa tiệt trùng
H-Vollmilch 3.5%
1L (355305)

Phô mai
Edam Holland
1Kg (54294)

Phô mai lát 
DairyMont 1Kg 
(320393)(*)

Phô mai bột 
Fromagio 1Kg 
(6693)

Phô mai
Cheddar Anchor 
2Kg (6689)

Gà Karaage 
chiên giòn CP 1Kg 
(387570)(*)

Gà Nugget chiên 
giòn CP 1Kg 
(389186)(*)

Đậu Hà Lan 
Early Dawn 2Kg 
(66718)

000
Đ/ HỘP

382.000 Đ

335.
(khi mua từ 3 hộp)

000
Đ/ KHỐI

258.400 Đ

249.
(khi mua từ 3 khối)

000
Đ/ GÓI

230.000 Đ

220.
(khi mua từ 3 gói)

000
Đ/ GÓI

474.300 Đ

455.
(khi mua từ 3 gói)

000
Đ/ KHỐI

440.000 Đ

425.
(khi mua từ 3 khối)

000
Đ/ GÓI

155.500 Đ

128.
(khi mua từ 3 gói)

000
Đ/ HỘP

35.000 Đ

27.
(khi mua từ 3 hộp)

000
Đ/ GÓI

182.000 Đ

139.
(khi mua từ 3 gói)

000
Đ/ GÓI

128.000 Đ

98.
(khi mua từ 3 gói)

000
Đ/ GÓI

171.000 Đ

135.
(khi mua từ 3 gói)

Bánh Mandu thịt & bắp
CJ 1.5Kg (386124)(*)

4 Áp dụng: 10/09 - 11/10/2021
(Trung tâm MM Mega Market An Phú: 09/09 - 11/10/2021)

(*) Một số mã hàng chỉ áp dụng tại 1 số Trung tâm MM Mega Market

GIẢI PHÁP THỰC PHẨM THIẾT YẾU

9.000 Đ/Thùng
TIẾT KIỆM THÊM

Mua từ 1 lốc
000

Đ/ LỐC

28.500 Đ

28.
Mua từ 1 thùng 000

Đ/THÙNG327.

Tặng 6 hộp cùng loại

trị giá 42.000 Đ (khi mua 1 thùng)

(Tặng 1 hộp trị giá 7.000 Đ khi mua 2  lốc)

Kem hộp Cremo vani/ dâu/ sôcôla 6L 
(200061 (*)/ 354921/ 15)

(khi mua từ 3 gói)

000
Đ/ GÓI

185.000 Đ

149.
(Áp dụng tương tự cho các mùi còn lại)

40 41

46

50

43

47

51

48

52

45

49

53



000
Đ/ THÙNG

410.000 Đ

400.

000
Đ/ THÙNG

224.200 Đ

220.
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(*) Một số mã hàng chỉ áp dụng tại 1 số Trung tâm MM Mega Market

5

GIẢI PHÁP THỨC UỐNG HÀNG ĐẦU

Thùng 24 lon Heineken O.O
330ml (350708)

Thùng 24 lon
bia Larue 330ml 
(59326)(*)

Nước tăng lực Sting dâu sleek 320ml

Trà Ô Long Tea Plus không đường

Lốc 6 lon (387618)
Thùng 24 lon (386205)

Lốc 6*455ml (376839)
Thùng 24*455ml (376841)

000
Đ/ LỐC

95.000 Đ

89.

000
Đ/ THÙNG

374.000 Đ

361.

000
Đ/ THÙNG

176.000 Đ

174. Nước tăng lực RedBull 
150ml*10 (369749)(*) 

Nước trái cây lên men 
Vola Mulberry & Blueberry 
275ml*12 (319432)

Trà xanh O độ vị chanh 
455ml*24 (328424)

000
Đ/ LỐC

32.000 Đ

29.
Ngũ cốc Việt dinh dưỡng 
UHT 180ml*4 (346414)

000
Đ/ THÙNG

220.000 Đ

215. Nước cam ép Twister 
1L*12 (376842) 

Trà Lipton Envelope 
nhãn vàng 2g*100 
(313675)

000
Đ/ HỘP

172.000 Đ

145.
(khi mua từ 3 hộp)

Trà Dilmah đào/ 
bạc hà/ dâu 1.5g*20 
(340275/ 77/ 76)

000
Đ/ HỘP

43.000 Đ

32.
(khi mua từ 3 hộp)1.000 Đ/Thùng

TIẾT KIỆM THÊM

Mua từ 1 lốc
000

Đ/ LỐC

47.000 Đ

44.
Mua từ 1 thùng 000

Đ/THÙNG175.

3.000 Đ/Thùng
TIẾT KIỆM THÊM

Mua từ 1 lốc
000

Đ/ LỐC

53.000 Đ

47.
Mua từ 1 thùng 000

Đ/THÙNG185.

Sữa đặc
Ngôi Sao Phương Nam 
xanh lá 380g (317373)

500
Đ/ HỘP

18.000 Đ

16.
(khi mua từ 3 hộp)

55 56

57 58

62

66

59

63

67

60

64

68



Nui tôm khô Safoco
500g (204435)(*)

Miến khoai lang Miwon
500g (253952)(*)

Vải tươi Dole tmt
565g (350613)(*)

Bột nêm Knorr
hải sản 1.5kg
(193838)(*)

Hạt nêm
xươg hầm Vedan
2kg (368080)(*)

000
Đ/ GÓI

113.000 Đ

101. 000
Đ/ HỘP

325.500 Đ

305. Bột chanh
Knorr 400g 
(123377)

000
Đ/ GÓI

117.000 Đ

112.

GIẢI PHÁP
THỰC PHẨM THIẾT YẾU

Túi (124115)
Thùng 3 túi (133832)

Hạt nêm Knorr 5kg

000
Đ/ GÓI

28.300 Đ

26.
(khi mua từ 3 gói)

000
Đ/ GÓI

112.900 Đ

99.
(khi mua từ 3 gói)

000
Đ/ HỘP

60.000 Đ

48.
(khi mua từ 3 hộp)

37.000 Đ/Thùng
TIẾT KIỆM THÊM

Mua từ 1 túi

Mua từ 1 thùng 000
Đ/ THÙNG809.
000

Đ/ TÚI

291.000 Đ

282.

6 Áp dụng: 10/09 - 11/10/2021
(Trung tâm MM Mega Market An Phú: 09/09 - 11/10/2021)

(*) Một số mã hàng chỉ áp dụng tại 1 số Trung tâm MM Mega Market

000
Đ/ BÌNH

128.500 Đ

116. Nước tương Phú Sĩ 
4.9L (207667)(*)

Knorr xốt nêm đậm đặc
thịt gà 1kg (332253)(*)

Dầu hào thần tài
Lee Kum Kee 2.2kg (81468)

000
Đ/ 2 CHAI370.

398.000 Đ

MUA 

2
CHAI

GIÁ CHỈ

000
Đ/ 3 LON360.

444.000 Đ

MUA 

3
LON

GIÁ CHỈ

Sốt Bestfoods Real Mayonnaise
3L (105056)(*)

000
Đ/ 2 HỘP440.

476.000 Đ

MUA 

2
HỘP

GIÁ CHỈ



Vẹm xanh nửa mảnh
New Zealand 1kg (376138)

Tôm sú PD 31-40
(338729)

Cá Saba nhập khẩu 0.3-0.6 kg/con (159943)(*)

Cá dứa (tươi)
0.5-1.0 kg/con (351401)

Đùi gọ bò đông lạnh
xuất xứ Úc (202000)

Bắp đùi/ tay bò nguyên
(206530)

Đùi gọ bò tinh loại 1 (2297)(*)

Nạc vai trâu 65
đông lạnh xuất xứ
Ấn Độ (193170)

000
Đ/ KG

219.999 Đ

199. 000
Đ/ KG

241.700 Đ

225.000
Đ/ KG

307.900 Đ

265.

000
Đ/ KG

149.900 Đ

129.

000
Đ/ HỘP

255.000 Đ

169. 000
Đ/ GÓI

131.500 Đ

119.

000
Đ/ KG

148.000 Đ

125.

000
Đ/ KG

43.000 Đ

49.

Đùi gọ trâu 42 đông lạnh
xuất xứ Ấn Độ (193175)

000
Đ/ KG

144.500 Đ

129.

Tại MM Vũng Tàu Giá: 319.000Đ/Kg
Tại MM Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu
Giá: 314.000Đ/Kg

Nạc heo xay VietGAP
We are Fresh (378683)(*)

000
Đ/ KG

159.000 Đ

139. Tại MM Đà Nẵng, Nha Trang/ Buôn Ma Thuột
- Nạc heo xay VietGAP/ Nạc heo xay
(239282/ 133618) Giá: 135.000Đ/Kg

34GIẢM

%

Nhập khẩu
ÚC

Nhập khẩu
ẤN ĐỘ

Nhập khẩu
ẤN ĐỘ

Tại MM Hưng Lợi, Vũng Tàu Giá: 45.000Đ/Kg
Tại MM Long Xuyên, Rạch Giá Giá: 47.000Đ/Kg
Tại MM Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột
Giá: 49.000Đ/Kg
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(*) Một số mã hàng chỉ áp dụng tại 1 số Trung tâm MM Mega Market

7

Phi lê trâu 31 đông lạnh
xuất xứ Ấn Độ (193173)

000
Đ/ KG

169.000 Đ

159.

Nhập khẩu
ẤN ĐỘ

Mực ống tươi nguyên con
15cm trở lên (371154)

000
Đ/ KG

259.000 Đ

215.



Bột ngọt MM Pro 5kg 
(333045/312446)

Hạt nêm MM Pro 
3kg (312447)

000
Đ/ GÓI

249.000 Đ

239. 000
Đ/ GÓI

156.000 Đ

149.

www.mmvietnam.com

000
Đ/ THÙNG

171.000 Đ

155. Nước mắm 
Happy Price 12N 
10L (259007)

Bột hạnh nhân 
MM 1kg (384470)
Hạnh nhân cắt lát 
MM 1kg (384471)

Hạnh nhân 
nguyên hạt MM 
1kg (384472)

Hạt óc chó MM 
1kg (384473)

000
Đ/ GÓI329. 000

Đ/ GÓI

428.000 Đ

339. 000
Đ/ GÓI

460.000 Đ

369.

Dăm bông 
Happy Price 
1kg (315007)

Xúc xích Chipolata
Happy Price heo
1kg (315008)

000
Đ/ GÓI

179.000 Đ

159.000
Đ/ GÓI

168.500 Đ

129. Cá ngừ ngâm dầu 
MM Pro 1.8kg 
(259760)

000
Đ/ HỘP

205.000 Đ

190.


